
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 30B ngõ 192 Đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/09/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHỤ KIỆN CỬA HOÀNG KIM

0109757447

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

2. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

3. Đúc sắt, thép 2431

4. Đúc kim loại màu 2432

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

6. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

7. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

8. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

9. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá hàng hóa) 

4610

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
PHỤ KIỆN CỬA HOÀNG KIM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG KIM DOOR ACCESSORIES 
MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HOANG KIM DOOR ACCESSORIES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 096 9173829
Email:

Fax:
Website:
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21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá)

4690

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá)

4791

27. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ: Hoạt động đấu giá)

4799

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

29. Bốc xếp hàng hóa 5224

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển;
 ̵ Logistics;
 ̵ Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào 
đâu

5229

31. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây 
dựng (Điều 155 của Luật Xây dựng năm 2014) 
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 156 Luật xây 
dựng 2014) 
- Tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 70 
Luật xây dựng 2014) 
- Thi công xây dựng công trình (Điều 157 Luật Xây dựng 
2014; Khoản 56 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng 2020) 
- Thiết kế kiến trúc công trình; 
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; 
- Giám sát công tác xây dựng: Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; 

7110

32. Quảng cáo 7310

33. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)

7320

34. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

35. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299
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2.600.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỨC TOÀN

Việt 
Nam

Thôn Rùa Hạ, Xã 
Thanh Thùy, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.300.000.000 50,000 112347354

2NGUYỄN 
VĂN HẢI

Việt 
Nam

Thôn Nguyễn, 
Phường Tiên Nội, Thị 
xã Duy Tiên, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

1.300.000.000 50,000 035093003017

37. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       112347354
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TOÀN Nam

05/02/1988 Kinh Việt Nam

20/08/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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